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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ HỢP ĐỒNG 16/10/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 41I1GB000 993 184.358.570.000 1.848 343.150.340.000 2.841 527.508.910.000
2 41I1GC000 11 2.043.090.000 32 5.942.230.000 43 7.985.320.000
3 41I1H3000 0 0 2 370.740.000 2 370.740.000
4 41I2GB000 0 0 1 175.300.000 1 175.300.000

Tổng 1.004 186.401.660.000 1.883 349.638.610.000 2.887 536.040.270.000


